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	THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY



PHẦN III: TÍNH TOÁN TỔN THẤT CHO HỆ THỐNG
VÀ CHỌN BƠM
   Trong quá trình lưu động trong ống, chất lỏng luôn có sự tổn thất năng lượng. Tổn thất năng lượng trên đường ống gọi là tổn thất thủy lực của đường ống. Tổn thất này trước tiên phải kể đến tổn thất do ma sát của dòng chất lỏng với thành ống, tiếp đến là tổn thất tại những đoạn ống có tính chất bất thương như: các đoạn ống cong, những chỗ nối, các đoạn ống tiết diện thay đổi,… 
I.  TÍNH THỦY LỰC ĐƯỜNG ỐNG:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  1.1.Tính tổn thất dọc đường:
 Tổn thất dọc đường được tính theo công thức Đắc xi như sau :

        

[image: image41.emf]

   mcn 

         Trong đó:

               (: Hệ số sức cản lưu động của chất lỏng trong ốngphục thuộc vào trạng thái chảy của dòngvà tính chất bề mặt thành trong của ống

    l: Chiều dài ống cho trước phụ thuộc vào hệ thống bôi trơn  (m).                                                             

    d: Đường kính ống,                                                                 (m).
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V

: Lưu tốc hay vận tốc trung bình dòng chảy trong ống      (m/s).

    g: Gia tốc trọng trường                                                           (m2/s).

Tổn thất hình dáng chủ yếu do ma sát giữa các tầng chất lỏng với nhau, hay nói cách khác 
[image: image3.wmf]l

 chỉ phụ thuộc vào Re. Vậy để xác định được
[image: image4.wmf]l

 ta đi xác định chế độ chảy của dòng chất lỏng trong ống , chế độ chảy này phụ thuộc vào số Re được tính như sau:
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         Trong đó:



Q: Lưu lượng của chất lỏng, Q= 13,7 (m3/h) = 0,0038 (m3/s).
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: Lưu tốc hay vận tốc trung bình dòng chảy trong ống      
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(m/s).


d: Đường kính trong của ống, d = 75,4 mm = 0,0754 m.
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: Độ nhớt động học của chất lỏng .

                     Ta có Độ nhớt động học ở 100
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(m2/s) ứng với dầu nhờn M16-E
         Thay vào ta được:
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Ta thấy Re=4010,54>2320
[image: image12.wmf]Þ

 Dẩu chảy trong ống là dòng chảy rối
Như vậy, chế độ chảy trong ống là chế độ chảy tầng. Lúc đó, hệ số tổn thất năng lượng dọc đường 
[image: image13.wmf]l

 (hệ số Đác- xi) được xác định ứng với dòng chảy rối theo công thức BALADIUT như sau:
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Vậy:
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1.2.Tính tổn thất cục bộ:
   Đặc trưng cho dạng tổn thất này là hệ số 
[image: image16.wmf]x

, phụ thuộc vào loại hình cản cục bộ. Với mỗi loại hình cản cục bộ sẽ có một hệ số 
[image: image17.wmf]x

 xác định.

   Tổn thất cục bộ được xác định theo công thức Vaysơbat:
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         Trong đó:




[image: image19.wmf]tb

V

: Lưu tốc hay vận tốc trung bình dòng chảy trong ống      (m/s).


g: Gia tốc trọng trường.
                                                      (m2/s).


(c: Hệ số tổn thất năng lượng cục bộ được xác định bằng thực nghiệm.

Từ sơ đồ bố trí đường ống thì ta có hệ số tổn thất năng lượng cục bộ xuất hiện ở đoạn ống cong ((c1), tại van ((c2​)…. được liệt kê ở bảng sau:
Bảng 6: Gía trị hệ số tổn thất năng lượng cục bộ tại các vị trí
	Vị trí
	Kí hiệu
	Số lượng
	Giá trị

	Van 
	(
[image: image20.wmf]1

c


	7
	1,5

	Ống cong
	(
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	5
	0,15

	Bầu lọc
	(
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	1
	3,5

	Bầu sinh hàn
	(
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	1
	1,8


   Vậy tổn thất năng lượng cục bộ trên toàn bộ đường ống:
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1.3.Tổng tổn thất thủy lực:

Phương trình Becnuli đối với chất lỏng thực:
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Ta có tổng tổn thất thủy lực trên toàn bộ đường ống:
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=0,974+0,61=1,584.
II. TÍNH CHỌN BƠM TUẦN HOÀN DẦU NHỜN:             
2.1.Cột áp của bơm:
         Cột áp của bơm được xác định theo công thức:                              
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Trong đó:


H : Cột áp bơm  (mcn )                                   

P :Áp suất đẩy của bơm, chọn P = 0,39 (MN/m2)=39.10
[image: image29.wmf]4

(N/m2)
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 :Trọng lượng riêng của dầu bôi trơn, 
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 = 9,2 . 103 (N/m3).
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:Tổng tổn thất thủy lực, 
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=1,584.
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 2.2.Lưu lượng của bơm:
       Lưu lượng của bơm đã được tính ở Phần II :  Q=13,7m
[image: image36.wmf]3
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2.3.Công suất của bơm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     Công suất của bơm được xác định theo công thức sau:
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           Với 
(: trọng lượng riêng của dầu, 
[image: image38.wmf]g

 = 9,2 . 103 (N/m3).
                    H: cột áp của bơm, H=44( mcn)              
                    Q: Lưu lượng của bơm, Q=13,7m
[image: image39.wmf]3

/h = 0,0038 (m3/s).
2.4.Kết luận:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Vậy ta chọn bơm có các thông số cơ bản sau:
· Lưu lượng:             Q=13,7m
[image: image40.wmf]3
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· Cột áp:                   H=44 mcn              

· Công suất:              N=1,54 kW

























             Sinh viên : Nguyễn Hữu Sáng                                                                         Trang: 21
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  Lớp         : MTT48-ĐH2                              
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